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CHƢƠNG II: XÃ HỘI CỔ ĐẠI 
BÀI 3: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƢƠNG ĐÔNG 

- Thời gian: Khoảng 3500 – 2000 năm TCN. 

- Kh ng gian:    c h nh th nh t i   u v c c c con s ng   n (Hoàng Hà, Trường 
Giang, sông Ấn, sông Hằng, sông Nile…) 
1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế: 

a. Điều kiện tự nhiên: 

- Thuận   i:  ất phù sa m u mỡ, gần nguồn n  c t  i, di chuyển   ờng s ng… 

- Khó khăn: thiên tai, dịch bệnh   e dọa ng ời dân. 

b. Sự phát triển kinh tế: 

- Chủ yếu   m nghề n ng kết h p v i chăn nu i gia súc,   m gốm, dệt vải… 

-  iết quan tâm  ây d ng thủy   i v  trị thủy:   p  ê ngăn   , n o v t kênh m  ng… 

- Có s  trao  ổi h ng hòa từ vùng n y sang vùng kh c. 

2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại: 
- C  sở h nh th nh:  

 S   uất hiện của t  h u  uất hiện   m cho    h i phân hóa giai cấp. 
 Nhu cầu thủy   i v  chống ngo i  âm  cần  ến nhiều ng ời . 

- V o khoảng thiên niên kỷ thứ IV-III TCN,  uất hiện c c nh  n  c cổ   i  ầu tiên 

nh : Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc… 

3. Xã hội cổ đại phƣơng Đông: 
- Do nhu cầu trị thủy nên h nh th nh c c công xã nông thôn -      n vị    h i thời cổ 

  i ph  ng Đ ng.  

- X  h i gồm 3 tầng   p:  

 Quý tộc: gồm: quan   i,  ịa chủ, tăng   , thủ   nh quân s    ặc quyền  ặc 

  i, sống nhờ bổng   c nh  n  c, bóc   t nhân dân. 

 Nông dân công xã: chiếm số   ng trong    h i,      c    ng sản  uất ch nh, 

n p thuế cho nh  n  c v    m ngh a v  kh c. 

 Nô lệ: thân phận thấp hèn nhất  g m  t    n  c i n tran ,   n ng  o      t tr  

n , t  n  n…)   ọ   m việc nặng nhọc, hầu h  quý t c. 

4. Chế độ chuyên chế cổ đại: 

- Nh  n  c    c h nh th nh từ  iên minh b    c do nhu cầu trị thủy v  thủy   i  

 uyền   c tập trung trong tay nh  vua (vua c uyên c  )  

- Chức năng của nh  n  c:  iều h nh v  quản  ý    h i. 

- C  cấu nh  n  c mang t nh tập quyền cao: 

 Vua: n m quyền   c tuyệt  ối. (Ai Cập    araon, Lưỡng Hà   nsin, Trung 
Hoa  T iên T …)  

  uan   i: giúp việc cho vua, bóc   t nhân dân, mang t nh quan  iêu cao. 

 

5. Văn hóa cổ đại phƣơng Đông: 

a. Lịch pháp và thiên văn: 

-  a  ời s m nhất v  g n v i sản  uất n ng nghiệp  t nh mùa v  gieo trồng . 



- Việc t nh  ịch ch   úng t  ng  ối ( ựa vào c u k  mặt trời, mặt trăng, con nước…) 

v  g n v i việc gieo trồng (một năm c      ngày c ia làm    t  ng, m i ngày c     

giờ…)  

b. Chữ viết: 

- Thời gian ra  ời: khoảng 4000 năm TCN. 

- M c   ch: ghi ch p v    u gi  nh ng kinh nghiệm sản  uất v   ời sống. 

- D ng ch : ch  t  ng h nh, t  ng ý, t  ng thanh. 

- Chất  iệu viết: giấy papirus,   ,  ất s t  th  tre     ng thú    a… 

*   ngh a:    ph t minh quan trọng nhất, giúp ta hiểu về thế gi i cổ   i. 

c. Toán học: 

-  Nguyên nhân ra  ời: do nhu cầu  o   c, t nh to n   i ru ng  ất sau ngập n  c,  ây 

d ng c c c ng tr nh   n. 

- Th nh t u: C c c ng thức   n giản về h nh học, c c b i to n   n giản về số học. 

 Ng ời Ai Cập giỏi về h nh học, t nh    c pi= 3,16   c c c ng thức h nh học. 
 Ng ời L ỡng    giỏi về số học.  
 Ng ời Ấn Đ  t m ra số 0, v  c c ch  số… 

*   ngh a: ph c v  nhu cầu  úc bấy giờ v  t o nền tảng cho to n học sau n y. 

d. Kiến trúc: 

- Ph t triển phong phú, mang t nh nghệ thuật cao. 

- C c c ng tr nh tiêu biểu: 

 Ai Cập: Kim t  th p. 
 L ỡng   : v ờn treo  abi on, cổng As ta  kh ng còn n a . 
 Ấn Đ : c t As ca 

 Thể hiện v  ng quyền v  sức s ng t o tuyệt vời của con ng ời cổ   i. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. T i sao    h i có giai cấp v  nh  n  c   i ph t triển s m ở   u v c c c con s ng 

  n thu c châu Á v  châu Phi?   y nêu c c ng nh kinh tế ch nh ở khu v c n y. 

2. Các quốc gia cổ   i ph  ng Đ ng    c h nh th nh ở  âu v  từ bao giờ? 

3. Xã h i cổ   i ph  ng Đ ng bao gồm nh ng tầng l p nào? Hãy trình bày vai trò 

của nông dân công xã trong xã h i cổ   i ph  ng Đ ng. 

4. Ở c c n  c ph  ng Đ ng, vua có nh ng quyền gì?  

5. T i sao gọi chế    nh  n  c ph  ng Đ ng    chế    chuyên chế cổ   i? 

6. C  dân ph  ng Đ ng thời cổ   i    có nh ng  óng góp g  về mặt văn hóa cho 

nhân lo i? 

7. Trong các thành t u văn hóa ph  ng Đ ng, th nh t u n o có ý ngh a   n nhất  ối 

v i nền văn minh  o i ng ời? Vì sao? 

 


